
Thời gian Lớp NN Anh K8 NN Nhật K7 NN Trung Quốc K8
NN Hàn 

Quốc K4

NT Thủy 

sản 7

QL Môi 

trường K7

QTDVDL&LH 

K8

QT Khách sạn  

K7

QTNH&DVĂU 

 K5
QTKD K1

KH Máy tính 

K8
TKĐH K1

Văn báo chí 

K1
GD Tiểu học K2

GD Mầm 

non K2

QL Văn hóa 

K8

Thứ 7

25/11

Thiết kế dàn 

trang

24sv (TH- 

phòng máy 

E.304 (120p)

8h00: Lớp A

13h30: Lớp B

Ca 1: 

7h45

Triết học Mác - 

Lê nin (90)

1448sv

Triết học 

Mác - Lê nin 

(90)

1448sv

Triết học Mác - Lê 

nin (90)

1448sv

Triết học 

Mác - Lê nin 

(90)

1448sv

Triết học 

Mác - Lê nin 

(90)

1448sv

Triết học 

Mác - Lê nin 

(90)

1448sv

Triết học Mác - 

Lê nin (90)

1448sv

Triết học Mác - 

Lê nin (90)

1448sv

Triết học Mác - 

Lê nin (90)

1448sv

Triết học Mác - 

Lê nin (90)

1448sv

Triết học Mác - 

Lê nin (90)

1448sv

Triết học Mác - 

Lê nin (90)

1448sv

Triết học Mác - 

 Lê nin (90)

1448sv

Triết học Mác - Lê 

nin (90)

1448sv

Triết học 

Mác - Lê nin

64sv

Triết học 

Mác - Lê nin 

(90)

1448sv

Phòng thi

P1: T301

P2: T302

P3: T303

P4: T304

P5: T305

P6: T402

P7: T403

P8: T404

P9: T501

P10: T502

P11: T505

P12: T506

P13: T601

P14: T603

P15: T901

P16: T904

P17: T905

P18: T1001

P19: T1002

P20: T1005

P21: T1102

P22: T1105

P23: T1501

P24: T1502

P25: T1503

P26: T1504

P27: T301

P28: T302

P29: T303

P30: T304

P31: T305

P32: T402

P33: T403

P34: T404

P35: T501

P36: T502

P37: T505

P38: T506

P39: T601

P40: T603

P41: T901

P42: T904

P43: T905

P44: T1001

P45: T1002

P46: T1005

P47: T1102

P48: T1105

P49: T1501

P50: T1502

P51: T1503

Ca 1: 

7h45

Soạn thảo 

văn bản (90)

tổng 595sv 

chia 20P

Soạn thảo văn 

bản (90)

tổng 595sv

Soạn thảo văn 

bản (90)

tổng 595sv

Soạn thảo văn 

bản (90)

tổng 595sv

Phòng thi 

môn Soạn 

thảo VB

P1: T301

P2: T302

P3: T303

P4: T304

P5: T305

P6:  T402

P7:  T403

P8:  T404

P9:  T501

P10: T502 

P11:  T505

P12:  T506

P13:  T601

 P14:  T603

P15: T901

P16:  T904

P17:  T905

P18:  T1001

P19:  T1002

 P20:  T1005

Ca 2: 

9h15

Tiếng TQ tổng hợp 3 

(60) 

169sv chia 6p

P1: T301   P4: T304

P2: T302   P5: T305

P3: T303   P6: T402

Thứ 5

07/12

Ca 1: 

7h45

Nghiệp vụ 

buồng KS 

(TH) phòng TH

192sv

Ca 1: 

7h45

Pháp luật đại 

cương (90) 

424sv+ 

CĐ&ĐH Mầm 

non =546sv chia 

18p

Pháp luật đại 

cương (90) 

424sv+ Mầm 

non 

Pháp luật đại 

cương (90) 

424sv+ Mầm non 

Nghiệp vụ 

buồng KS 

(TH) phòng TH

192sv

Quản trị 

window server 

(Thực hành 90 

phút)

95sv P. Máy

PL đại cương 

(90)

62sv 

Phòng thi 

môn PL 

đại cương

P1: T301

P2: T302

P3: T303

P4: T304

P5: T305

P6:  T402

P7:  T403

P8:  T404

P9:  T501

P10: T502 

P11:  T505

P12:  T506

P13:  T901

 P14:  T904

P15: T905

P16:  T1001

P17:  T601

 P18:  T603

Tổng 1512 SV chia thành 51 phòng thi với 2 ca thi như sau:

Ca 1: 7h45 từ phòng 1 đến phòng 26; Ca 2: 9h15 từ phòng 27 đến phòng 51

 

Thứ 2 

04/12

Thứ 4 

06/12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

LỊCH THI HỌC KÌ I CÁC LỚP ĐẠI HỌC NĂM THỨ 2- NĂM HỌC 2023 -2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ 6

08/12



Thời gian Lớp NN Anh K8 NN Nhật K7 NN Trung Quốc K8
NN Hàn 

Quốc K4

NT Thủy 

sản 7

QL Môi 

trường K7

QTDVDL&LH 

K8

QT Khách sạn  

K7

QTNH&DVĂU 

 K5
QTKD K1

KH Máy tính 

K8
TKĐH K1

Văn báo chí 

K1
GD Tiểu học K2

GD Mầm 

non K2

QL Văn hóa 

K8

Ca 2: 

9h15

PP luận NCKH (90)

520sv chia 17p

Phương pháp 

luận NCKH (90)

tổng 520sv

Phương pháp 

luận NCKH 

(90)

tổng 520sv

Phòng thi 

PPNCKH

P1: T301

P2: T302

P3: T303

P4: T304

P5: T305

P6:  T402

P7:  T403

P8:  T404

P9:  T501

P10: T502 

P11:  T505

P12:  T506

P13:  T901

 P14:  T904

P15: T905

P16:  T1001

P17:  T601

 P18:  T603

Ca 1: 

7h45

từ 13h00

Phòng thi 

tiếng Anh 

2

P1: T301

P2: T302

P3: T303

P4: T304

P5: T305

P6: T402

P7: T403

P8: T404

P9: T501

P10: T502

P11: T505

P12: T506

P13: T601

P14: T603

P15: T901

P16: T301

P17: T302

P18: T303

P19: T304

P20: T305

P21: T402

P22: T403

P23: T404

P24: T501

P25: T502

P26: T505

P27: T506

P28: T601

P29: T603

P30: T901

P31: T301

P32: T302

P33: T303

P34: T304

P35: T305

P36: T402

P37: T403

P38: T404

P39: T501

P40: T502

P41: T505

P42: T506

P43: T601

P44: T901

P45: T603

Ca 1: 

7h45

Đọc-viết 3 -

Nghe -(138SV 

chia 5p)

P1: T301

P2: T302

P3: T303

P4: T304

P5: T305

Sinh thái thủy 

sinh vật (60p)

7sv

P1: T403

Quản lý 

 môi trường 

(60p)

23sv

P1: T403

Nguyên lý kế 

toán

tổng 2 khối 

155sv chia 5p

P1: T1501

P2: T1502

P3: T1503

P4: T1504

P5: T402

Nguyên lý kế 

toán

tổng 2 khối 

155sv chia 5p

Lao động nhà 

báo (TL-90)

26sv

P1: T404

Hệ thống di 

tích & danh 

thắng VN. 

VĐ

41sv

Thi tại 

T904, T905

Ca 2: 

9h15

Nghe - Nói 3  

(KN Nghe)

P1: T301

P2: T302

P3: T303

P4: T304

P5: T305

Ca 3: 

13h30

NCKH trong giáo dục 

phổ thông (90)

265sv chia 9p

P1: T402   P6: T505

P2: T403   P7: T506

P3: T404   P8: T601

P4: T501   P9: T603

P5: T502

Ca 4: 

15h00

Nhập môn an 

toàn thông tin

(90) 101sv chia 

4p

P1:  T501 

P2:  T502

P3:  T505

P4:  T506    

Tiếng Anh 2 (KN nghe+Nói). Tổng 1355 SV chia 45 phòng, 

03 ca thi Nghe: Ca 1 (7h45) từ phòng 1 đến P15; Ca 2(8h20) từ phòng 16 đến P30; Ca 3(9h00): Từ phòng 31 đến P45

KN Nói Tiếng Anh 2 thi 02 ngày ( Thứ 2 & Thứ 3) chia thành các đợt thi như sau:

Đợt 1:10h00 - 11h30, Thứ 2 (11/12): Từ P1-P7, thi tại tầng 3 nhà 20 tầng

Đợt 2: Từ 13h30- 15h00, Thứ 2 (11/12): Từ P8 - P14, thi tại tầng 3 nhà 20 tầng

Đợt 3: Từ 15h00, Thứ 2 (11/12): Từ P15 - P21, thi tại tầng 3 nhà 20 tầng

Đợt 4: Từ 7h30-9h00, Thứ 3 (12/12): Từ P22 - P28, thi tại tầng 3 nhà 20 tầng

Đợt 5: Từ 9h00 -  10h30, Thứ 3 (12/12): Từ P29 - P35 thi tại tầng 3 nhà 20 tầng

Đợt 6: Từ 10h30: Thứ 4 (14/12): Từ P36 - P45 thi tại tầng 3 nhà 20 tầng
Thứ 2 

11/12 


Thứ 6

08/12

Thứ 4 

13/12



Thời gian Lớp NN Anh K8 NN Nhật K7 NN Trung Quốc K8
NN Hàn 

Quốc K4

NT Thủy 

sản 7

QL Môi 

trường K7

QTDVDL&LH 

K8

QT Khách sạn  

K7

QTNH&DVĂU 

 K5
QTKD K1

KH Máy tính 

K8
TKĐH K1

Văn báo chí 

K1
GD Tiểu học K2

GD Mầm 

non K2

QL Văn hóa 

K8

Thứ 5

14/12

Ca 1: 

7h45

Nói 3 (VĐ) 

132sv thi tại 

tầng 3 nhà 20 

tầng

Nghiệp vụ chế 

biến món ăn cơ 

bản - TH

187sv

P1, P2 thi

Ca 1: 

7h45

Tiếng Nhật 

trung cấp 1 

(Nghe+Đọc 

+Viết 90 

phút nói 10 

phút/SV)

59sv chia 2p

P1: T1001

P2: T1002

Đọc-Viết3 (90) 

168sv chia 6p

P1: T301   P4: T304

P2: T302   P5: T305

P3: T303  P6: T402

Vi sinh vật 

trong nuôi 

trồng thủy 

sản (90p)

7sv

P1: T1005

Phân tích môi 

trường (90p)

23sv

P1: T1005

Tuyến điểm DL 

- VĐ

210sv

Từ T1501 đến 

T1504 nhà 20 

tầng

Từ 7h45: P1-P2

Nghiệp vụ chế 

biến món ăn cơ 

bản - TH

187sv

P3, 4 thi

Thực hành giải toán ở 

TH (90)

265sv chia 9p

P1: T403  P6: T506

P2: T404  P7: T901

P3: T501 P8: T904

P4: T502  P9: T905

P5: T505

Vệ sinh - 

Dinh dưỡng 

trẻ em (90)

45sv

P1: T601

P2: T603

Tiến trình 

văn hóa Việt 

Nam TL 90' 

21SV

P1: T1102

Ca 2: 

9h15

Kn Nói - VĐ

Sáng từ 

9h15; chiều 

từ 13h30

Nghe - Nói 3 (VĐ)

172sv chia 6p

P1: T301   P4: T304

P2: T302   P5: T305

P3: T303  P6: T402

KN Nói thi tại tầng 

3 nhà 20 tầng

Hành vi người 

tiêu dùng (60)

84sv chia 3p

P1:  T601 

P2:  T603

P3:  T1102

VH Việt Nam 

trung đại (TL-

90)

27sv

P1: T1005

Từ 13h30

KN nói 3 (Dự 

phòng) thi tại tầng 

3 nhà 20 tầng

Chủ 

nhật

17/12

từ 8h00

Thiết kế Web- 

TH- BT(90)

100sv

8h00 lớp A

13h00 lớp B

Thi tại B501

Ca 1: 7h45

Tiếng Trung 

Quốc CB3 

(Nghe, Nói,  

đọc, viết) (60)

132sv chia 5p

P1: T301

P2: T302

P3: T303

P4: T304

P5: T305

Đọc - viết 

Hàn 3

113sv chia 4p

P1: T501

P2: T502

P3: T505

P4: T506

Nghiệp vụ lễ 

tân- TH 

187sv chia 4p

P1, P2

Nghiệp vụ chế 

biến món ăn Á- 

TH

92sv chia 2p

P1 thi

Ca 2: 

9h15

Nghe - Nói 3

113sv chia 4p

P1: T501

P2: T502

P3: T505

P4: T506

Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật 

(90)

102sv chia 4p

P1: T402

P2: T403

P3: T404

P4: T601

SD các phương 

tiện báo chí 

(TL-90)

26sv

P1: T603

Cơ sở toán học của 

môn Toán ở tiểu học 

3 (90)

125sv chia 4p

P1: T901

P2: T904

P3: T905

P4: T1001

Văn hóa gia 

đình. TL. 60'

42sv

P1: T1002

P2: T1005

Thứ 6 

15/12

Thứ 2 

18/12



Thời gian Lớp NN Anh K8 NN Nhật K7 NN Trung Quốc K8
NN Hàn 

Quốc K4

NT Thủy 

sản 7

QL Môi 

trường K7

QTDVDL&LH 

K8

QT Khách sạn  

K7

QTNH&DVĂU 

 K5
QTKD K1

KH Máy tính 

K8
TKĐH K1

Văn báo chí 

K1
GD Tiểu học K2

GD Mầm 

non K2

QL Văn hóa 

K8

Thứ 2 

18/12

Ca 3: 

13h30

Giao tiếp trong 

KD

83v (Tổng 2 

khối 151sv chia 

5p)

P1: T1102

P2: T1501

P3: T1502

P4: T1503

P5: T1504

Thứ 3

19/12

Ca 1: 

7h45

Nghiệp vụ lễ 

tân- TH 

187sv chia 4p

P1, P2

Nghiệp vụ chế 

biến món ăn Á- 

TH

92sv chia 2p

P2 thi

Thiết kế sân 

khấu & 

trang phục 

biểu diễn 

VH. TH

24sv-B502

Ca 1: 

7h45

Tiếng Nhật 

trung cấp 2 

(Nghe+Đọc 

+Viết 90 

phút nói 10 

phút/SV)

59sv

P1: T1001

P2: T1002

Nghiệp vụ nhà 

hàng -TH

89sv 

Ca 2: 

9h15

Kn Nói - VĐ

Sáng từ 

9h15; chiều 

từ 13h30

Thực hành 

tiếng Hàn 3 

(60- TN+ TL) 

113sv chia 4p

P1: T501

P2: T502

P3: T505

P4: T506

Mô phôi 

động vật thủy 

sản (90p)

7sv

P1: T303

Tin học ƯD 

vẽ bản đồ 

(90')

23sv

P1: T303

Văn học (90)

125sv chia 4p

P1: T1501

P2: T1502

P3: T1503

P4: T1504

Tổ chức hoạt 

động vui 

chơi cho trẻ 

mầm non 

(90)

45sv chia 2p

P1: T301

P1: T302

Thứ 5

21/12

Ca 1: 

7h45

Nghiệp vụ nhà 

hàng -TH (dự 

phòng nếu còn 

SV)

Thứ 6 

22/12 


Ca 1: 

7h45

Tin học ứng 

dụng (TH- 

P.Máy) 310sv

Ca 1-7h30: P1, 

P2

Ca 2-9h00: P3, 

P4

Ca 3-13h30: 

P5, P6

Tin học ứng 

dụng (TH- 

P.Máy) 310sv

Ca 1-7h30: P1, 

P2

Ca 2-9h00: P3, 

P4

Ca 3-13h30: 

P5, P6

Nghiên cứu 

thiên nhiên (thi 

thực hành 180p- 

 Giấy vẽ)

85sv chia 3p

P1: T901

P2: T904

P3: T905

Dẫn luận ngôn 

ngữ (TL-90)

27sv

P1: T506

Tiếng Việt 3 (90)

124sv chia 4p

P1: T1501

P2: T1502

P3: T1503

P4: T1504

Tổ chức 

hoạt động 

âm nhạc 

cho trẻ 

mầm non 

(TH+VĐ)

45sv thi tại 

T1205

Ngày 14 tháng 11 năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 4

20/12


